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TRƯỜNG THCS MINH KHAI                                       NĂM HỌC: 2023 - 2024
                                                                                              Môn: Giáo dục công dân 7
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	Bài 7: Phòng, chống bạo lực học đường
	Nhận biết:

– Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường; nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường. 

– Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường. 

Thông hiểu:

– Biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường.

 – Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức

Vận dụng

– Phê phán những hành vi bạo lực học đường; 

Vận dụng cao

–Biết đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường; sống tự chủ, không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường
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	Bài 8: Quản lý tiền
	Nhận biết:

– Nêu được ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả.

 Thông hiểu:
– Nhận biết được một số nguyên tắc quản lí tiền có hiệu quả.

Vận dụng

 – Bước đầu biết quản lí tiền và tạo nguồn thu nhập của cá nhân
	6
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Họ và tên: ..................................................         KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ  II 
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                                                                              MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN- LỚP 7          
                      Đề chính thức                           Thời gian: 45  phút ( Không kể thời gian giao đề )


	
	


(Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra)

I. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất.
Câu 1 (0.25 điểm): Biểu hiện của bạo lực học đường là?

A. Quan tâm         B. Đánh đập, dọa nạt.            C. Sẻ chia             D. Cảm thông.

Câu 2 (0.25 điểm): Việc phòng, chống bạo lực học đường được quy định trong văn bản pháp luật nào dưới đây? 
A. Bộ Luật Dân sự năm 2015.                B. Luật Hình sự năm 2015 
C. Bộ Luật Lao động năm 2020.            D. Luật Tố tụng Hình sự năm 2015

Câu 3 (0.25 điểm): Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân được quy định tại điều bao nhiêu của Bộ luật Dân sự 2015?
A. Điều 588.               B. Điều 587                      C. Điều 586.                 D. Điều 589.

Câu 4 (0.25 điểm): Biểu hiện của bạo lực học đường thể hiện ở hành vi nào dưới đây?
A. Phân biệt đối xử giữa các con.                        B. Đánh đập con cái thậm tệ.

C. Phê bình học sinh trước lớp.                           D. Xúc phạm danh dự của bạn cùng lớp.             
Câu 5 (0.25 điểm): Bạo lực học đường sẽ ảnh hưởng xấu đến?
A. Tâm lí và lứa tuổi.             B. Tâm lí.           C. Sức khoẻ và tâm lí.          D. Sức khoẻ.
Câu 6 (0.25 điểm): Một trong những nguyên nhân của bạo lực học đường là?
A. Thiếu kĩ năng.      B. Thiếu bạn bè.      C. Thiếu thời gian.      D. Không chịu khó học.
Câu 7 (0.25 điểm): Khi gặp tình huống bạo lực học đường em sẽ?
A. Sợ hãi, im lặng      B. Bình tĩnh, tìm cách thoát thân     C. Thách thức họ      D. Không sợ
Câu 8 (0.25 điểm): Học sinh cần phải làm gì để tránh bạo lực học đường xảy ra?

A. Sống xa hoa.         B. Sống cầu kì.           C. Chơi trò bạo lực.          D. Sống lành mạnh.
Câu 9 (0.25 điểm): Việc cần làm để phòng tránh bạo lực học đường là?
A. Kết bạn với thật nhiều người.                  B. Bỏ qua các kiến thức liên quan.
C. Kết bạn với bạn tốt.                                  D. Kết bạn với bạn trường khác.
Câu 10 (0.25 điểm): Việc làm nào sau đây không phải là bạo lực học đường?
A. Lập nhóm chửi nhau trên mạng.                        B. Nói xấu bạn cùng lớp.

C. Rủ rê, lôi kéo bạn bè đánh nhau.                        D. Tích cực học tập, rèn luyện.

Câu 11 (0.25 điểm): Nếu có một khoản tiền tiết kiệm, em sẽ?
A. Sử dụng hợp lí.       B. Mua bất cứ thứ gì.      C. Giữ gìn cẩn thận      D. Cho vay lấy lãi       
Câu 12 (0.25 điểm): Một trong những cách em có thể thực hiện để kiếm tiền là?
A. Đi buôn.        B. Làm đồ thủ công để bán.         C. Xin tiền mẹ.       D. Làm đồ gia dụng.
Câu 13 (0.25 điểm): Quản lý tiền hiệu quả giúp em rèn luyện thói quen nào sau đây?
A. Hà tiện.           B. Hoang phí           C. Chi tiêu hợp lý.        D. Không tiết kiệm.
Câu 14 (0.25 điểm): Em có thể kiếm tiền bằng cách?
A. Tiết kiệm tiền.          B. Bỏ lợn tiết kiệm.           C. Kinh doanh.         D. Gửi tiết kiệm.
Câu 15 (0.25 điểm): Em chỉ nên vay tiền khi nào?
A. Khi thực sự cần.      B. Khi thiếu tiền          C. Khi cần mua đồ.       D. Khi bạn có tiền.
Câu 16 (0.25 điểm): Khi vay tiền em nên chú ý điều gì?
A. Trả nhiều hơn.         B. Trả đúng hẹn.           C. Trả tiền lãi.       D. Trả khi có tiền.
II. TỰ LUẬN (6.0 điểm )
Câu 17 ( 1.5 điểm): Bạo lực học đường có những nguyên nhân nào? Khi sảy ra bạo lực học đường em nên làm gì? 

 Câu 18 ( 3.0 điểm): Hãy cho biết ý nghĩa của quản lí tiền hiệu quả? Em đã sử dụng tiền hiệu quả bằng cách nào? Vì sao tiết kiệm thức ăn, điện, nước lại giúp chúng ta tiết kiệm tiền?
Câu 19 ( 1.5 điểm): Tình huống: Vi không thích B nên A đã lên mạng nói xấu và tung tin B ăn trộm đồ của mình, vì thế B bị các bạn kì thị, xa lánh.

Theo em, hành vi của A có phải là bạo lực học đường không? Những biểu hiện nào của bạo lực học đường được đề cập trong tình huống trên?
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	Mỗi ý đúng 0.25 điểm


	II.Tự luận : (6,0 điểm)

	Câu 17
(1.5 điểm)
	- Bạo lực học đường có nhiều nguyên nhân như: do đặc điểm tâm sinh lí của lứa tuổi học sinh, do thiếu kiến thức, thiếu kĩ năng sống, ảnh hưởng từ gia đình, ......
- ( Yêu cầu HS trả lời được theo hướng phòng chống bạo lực học đường một cách tích cực)
	0.5
1.0


	Câu 18
( 3.0 điểm)
	- Quản lí tiền hiệu quả giúp em rèn luyện thói quen chi tiêu hợp lí, tiết kiệm, biết cách kiếm tiền phù hợp với khả năng của mình, để tạo dựng cuộc sống ổn định, tự chủ và không ngừng phát triển.
- ( Yêu cầu HS kể được cách quản lí tiền hiệu quả của bản thân)
- Tiết kiệm thức ăn, điện, nước giúp chúng ta tiết kiệm tiền vì tất cả những thứ đó chúng ta không làm ra được mà đều phải mua bằng tiền, nên tiết kiệm chúng chính là tiết kiệm tiền.
	1.0
1.0
1.0

	Câu 19
(1.5 điểm)
	- Theo em, hành vi của A là bạo lực học đường.

- Những biểu hiện nào của bạo lực học đường được đề cập trong tình huống trên là: Bạn A bị tung tin nói xấu trên mạng. Bạn A bị các bạn khác kỳ thị, tẩy chay.

	0.5
1.0



( Hướng dẫn chấm này gồm 1 trang)
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(Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra)

I. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất.
Câu 1 (0.25 điểm): Biểu hiện của bạo lực học đường là?

A. Quan tâm.              B. Chửi bới.                   C. Sẻ chia                  D. Cảm thông.

Câu 2 (0.25 điểm): Việc phòng, chống bạo lực học đường được quy định trong văn bản pháp luật nào dưới đây? 
A. Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)         B. Luật Hình sự năm 2015 
C. Bộ Luật Lao động năm 2020.                                                    D. Luật Hình sự năm 2017
Câu 3 (0.25 điểm): Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân được quy định tại điều bao nhiêu của Bộ luật Dân sự 2015?
A. Điều 588.               B. Điều 587                      C. Điều 586.                 D. Điều 589.

Câu 4 (0.25 điểm): Biểu hiện của bạo lực học đường thể hiện ở hành vi nào dưới đây?
A. Phạt học sinh trực nhật.                                  B. Anh em xích mích với nhau.

C. Phê bình học sinh trước lớp.                           D. Nói xấu bạn cùng lớp.             
Câu 5 (0.25 điểm): Bạo lực học đường sẽ ảnh hưởng xấu đến?
A. Tâm lí và lứa tuổi.             B. Tâm lí.           C. Sức khoẻ và tâm lí.          D. Sức khoẻ.

Câu 6 (0.25 điểm): Một trong những nguyên nhân của bạo lực học đường là?
A. Do tâm sinh lí lứa tuổi.          B. Do ít tuổi.             C. Do bạn bè.          D. Do tâm lí.
Câu 7 (0.25 điểm): Khi gặp tình huống bạo lực học đường em nên?
A. Im lặng               B. Kiềm chế cảm xúc.             C. Thách thức họ          D. Đáp trả.
Câu 8 (0.25 điểm): Học sinh cần phải làm gì để tránh bạo lực học đường xảy ra?

A. Sống xa hoa.         B. Sống cầu kì.           C. Chơi trò bạo lực.          D. Sống lành mạnh.
Câu 9 (0.25 điểm): Việc cần làm để phòng tránh bạo lực học đường là?
A. Kết bạn với thật nhiều người.                  B. Bỏ qua các kiến thức liên quan.

C. Kết bạn với bạn tốt.                                  D. Kết bạn với bạn trường khác.
Câu 10 (0.25 điểm): Việc làm nào sau đây không phải là bạo lực học đường?
A. Lập nhóm chửi nhau trên mạng.                        B. Nói xấu bạn cùng lớp.

C. Rủ rê, lôi kéo bạn bè đánh nhau.                        D. Tích cực học tập, rèn luyện.

Câu 11 (0.25 điểm): Nếu có một khoản tiền tiết kiệm, em sẽ?
A. Sử dụng hợp lí.       B. Mua bất cứ thứ gì.      C. Giữ gìn cẩn thận      D. Cho vay lấy lãi       
Câu 12 (0.25 điểm): Một trong những cách em có thể thực hiện để kiếm tiền là?
A. Đi buôn.        B. Phụ giúp bố mẹ.         C. Xin tiền mẹ.       D. Làm đồ gia dụng.
Câu 13 (0.25 điểm): Quản lý tiền hiệu quả giúp em rèn luyện thói quen nào sau đây?
A. Hà tiện.           B. Hoang phí           C. Chi tiêu hợp lý.        D. Không tiết kiệm.
Câu 14 (0.25 điểm): Em có thể kiếm tiền bằng cách?
A. Vay mượn.            B. Tiết kiệm tiền.               C. Kinh doanh.         D. Tái chế đồ dùng.
Câu 15 (0.25 điểm): Em chỉ nên vay tiền khi nào?
A. Khi thực sự cần.      B. Khi thiếu tiền          C. Khi cần mua đồ.       D. Khi bạn có tiền.
Câu 16 (0.25 điểm): Khi vay tiền em nên chú ý điều gì?

A. Trả nhiều hơn.      B. Cảm ơn người cho vay.      C. Trả lãi cho họ.     D. Trả khi có tiền.
II. TỰ LUẬN (6.0 điểm )
Câu 17 ( 1.5 điểm): Bạo lực học đường có những biểu hiện như nào? Khi sảy ra bạo lực học đường em nên làm gì? 

 Câu 18 ( 3.0 điểm): Hãy cho biết ý nghĩa của quản lí tiền hiệu quả? Vì sao tiết kiệm thức ăn, điện, nước lại giúp chúng ta tiết kiệm tiền? Em đã sử dụng tiền hiệu quả bằng cách nào?
Câu 19 ( 1.5 điểm): Tình huống: Bạn A bị mất vở nên nghi ngờ bạn B lấy. Sau đó, A lên mạng tung tin B đã ăn trộm vở của mình và kêu gọi mọi người chia sẻ làm cho các bạn trong lớp kì thị, tẩy chay B.

Theo em, hành vi của A có phải là bạo lực học đường không? Những biểu hiện nào của bạo lực học đường được đề cập trong tình huống trên?
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	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	I.Trắc nghiệm ( 4,0 điểm)

	
	Câu

1

2
3
4
5
6
7
8
Đáp án

B
A
C

D

C
A
B
D
Câu

9
10
11
12
13
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Đáp án

C
D
A
B
C
D
A

B


	Mỗi ý đúng 0.25 điểm


	II.Tự luận : (6,0 điểm)

	Câu 17
(1.5 điểm)
	- Bạo lực học đường có nhiều biểu hiện như: Đánh đập, ngược đãi, chê bai, lăng mạ, chửi bới, đe doạ.... sảy ra trong trường học.

- ( Yêu cầu HS trả lời được theo hướng phòng chống bạo lực học đường một cách tích cực)
	0.5
1.0


	Câu 18
( 3.0 điểm)
	- Quản lí tiền hiệu quả giúp em rèn luyện thói quen chi tiêu hợp lí, tiết kiệm, biết cách kiếm tiền phù hợp với khả năng của mình, để tạo dựng cuộc sống ổn định, tự chủ và không ngừng phát triển.

- Tiết kiệm thức ăn, điện, nước giúp chúng ta tiết kiệm tiền vì tất cả những thứ đó chúng ta không làm ra được mà đều phải mua bằng tiền, nên tiết kiệm chúng chính là tiết kiệm tiền.

- ( Yêu cầu HS kể được cách quản lí tiền hiệu quả của bản thân)
	1.0
1.0
1.0

	Câu 19

(1.5 điểm)
	- Theo em, hành vi của A là bạo lực học đường.

- Những biểu hiện nào của bạo lực học đường được đề cập trong tình huống trên là: Bạn A bị tung tin nói xấu trên mạng. Bạn A bị các bạn khác kỳ thị, tẩy chay.

	0.5
1.0
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(Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra)

I. TRẮC NGHIỆM (8.0 điểm) Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất.
Câu 1 (0.5 điểm): Biểu hiện của bạo lực học đường là?

A. Quan tâm         B. Đánh đập, dọa nạt.            C. Sẻ chia             D. Cảm thông.

Câu 2 (0.5 điểm): Việc phòng, chống bạo lực học đường được quy định trong văn bản pháp luật nào dưới đây? 
A. Bộ Luật Dân sự năm 2015.                B. Luật Hình sự năm 2015 
C. Bộ Luật Lao động năm 2020.            D. Luật Tố tụng Hình sự năm 2015

Câu 3 (0.5 điểm): Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân được quy định tại điều bao nhiêu của Bộ luật Dân sự 2015?
A. Điều 588.               B. Điều 587                      C. Điều 586.                 D. Điều 589.

Câu 4 (0.5 điểm): Biểu hiện của bạo lực học đường thể hiện ở hành vi nào dưới đây?
A. Phân biệt đối xử giữa các con.                        B. Đánh đập con cái thậm tệ.

C. Phê bình học sinh trước lớp.                           D. Xúc phạm danh dự của bạn cùng lớp.             
Câu 5 (0.5 điểm): Bạo lực học đường sẽ ảnh hưởng xấu đến?
A. Tâm lí và lứa tuổi.             B. Tâm lí.           C. Sức khoẻ và tâm lí.          D. Sức khoẻ.

Câu 6 (0.5 điểm): Một trong những nguyên nhân của bạo lực học đường là?
A. Thiếu kĩ năng.      B. Thiếu bạn bè.      C. Thiếu thời gian.      D. Không chịu khó học.
Câu 7 (0.5 điểm): Khi gặp tình huống bạo lực học đường em sẽ?
A. Sợ hãi, im lặng      B. Bình tĩnh, tìm cách thoát thân     C. Thách thức họ      D. Không sợ
Câu 8 (0.5 điểm): Học sinh cần phải làm gì để tránh bạo lực học đường xảy ra?

A. Sống xa hoa.         B. Sống cầu kì.           C. Chơi trò bạo lực.          D. Sống lành mạnh.
Câu 9 (0.5 điểm): Việc cần làm để phòng tránh bạo lực học đường là?
A. Kết bạn với thật nhiều người.                  B. Bỏ qua các kiến thức liên quan.

C. Kết bạn với bạn tốt.                                  D. Kết bạn với bạn trường khác.
Câu 10 (0.5 điểm): Việc làm nào sau đây không phải là bạo lực học đường?
A. Lập nhóm chửi nhau trên mạng.                        B. Nói xấu bạn cùng lớp.

C. Rủ rê, lôi kéo bạn bè đánh nhau.                        D. Tích cực học tập, rèn luyện.

Câu 11 (0.5 điểm): Nếu có một khoản tiền tiết kiệm, em sẽ?
A. Sử dụng hợp lí.       B. Mua bất cứ thứ gì.      C. Giữ gìn cẩn thận      D. Cho vay lấy lãi       
Câu 12 (0.5 điểm): Một trong những cách em có thể thực hiện để kiếm tiền là?
A. Đi buôn.        B. Làm đồ thủ công để bán.         C. Xin tiền mẹ.       D. Làm đồ gia dụng.
Câu 13 (0.5 điểm): Quản lý tiền hiệu quả giúp em rèn luyện thói quen nào sau đây?
A. Hà tiện.           B. Hoang phí           C. Chi tiêu hợp lý.        D. Không tiết kiệm.
Câu 14 (0.5 điểm): Em có thể kiếm tiền bằng cách?
A. Tiết kiệm tiền.          B. Bỏ lợn tiết kiệm.           C. Kinh doanh.         D. Gửi tiết kiệm.
Câu 15 (0.5 điểm): Em chỉ nên vay tiền khi nào?
A. Khi thực sự cần.      B. Khi thiếu tiền          C. Khi cần mua đồ.       D. Khi bạn có tiền.
Câu 16 (0.5 điểm): Khi vay tiền em nên chú ý điều gì?

A. Trả nhiều hơn.         B. Trả đúng hẹn.           C. Trả tiền lãi.       D. Trả khi có tiền.
II. TỰ LUẬN (2.0 điểm )
Câu 17 ( 1.0 điểm): Bạo lực học đường có những nguyên nhân nào? 

 Câu 18 ( 1.0 điểm): Em đã sử dụng tiền hiệu quả bằng cách nào?
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	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	I.Trắc nghiệm ( 8,0 điểm)

	
	Câu

1

2
3
4
5
6
7
8
Đáp án

B
A
C

D

C
A
B
D
Câu

9
10
11
12
13
14
15

16

Đáp án

C
D
A
B
C
D
A

B


	Mỗi ý đúng 0.5 điểm


	II.Tự luận : (2,0 điểm)

	Câu 17
(1.0 điểm)
	- Bạo lực học đường có nhiều nguyên nhân như: do đặc điểm tâm sinh lí của lứa tuổi học sinh, do thiếu kiến thức, thiếu kĩ năng sống, ảnh hưởng từ gia đình, ......

	1.0


	Câu 18
( 1.0 điểm)
	- ( Yêu cầu HS kể được cách quản lí tiền hiệu quả của bản thân)
	1.0
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